
 

Tiếng Nước Tôi  213 

Bài 19: uyên, uyêt 

uuyyêênn      uuyyêêtt  

   

cầu nguyện bóng chuyền đọc truyện 

 

  

trăng khuyết người tuyết thuyết trình 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

uyê 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

uyên     uyêt 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

cầu nguyện 

 Đọc kinh. 

 
bóng chuyền 

 Hình người làm bằng tuyết. 

 
đọc truyện 

 
Môn thể thao dùng banh đánh 

qua lại hai bên lưới. 

 
trăng khuyết 

 Nói trước đám đông. 

 
người tuyết 

 Trăng lưỡi liềm, không tròn. 

 
thuyết trình 

 Coi, xem truyện. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần uyên và uyêt.  Sau đó, cho 

các em đọc lại những từ này.) 

 

Vinh đọc kinh cầu nguyện trước khi lên giường 

ngủ. 

 
Sau giờ học, Hoàng rủ các bạn ra công viên 

chơi bóng chuyền. 

 
Trước khi đi ngủ, bố thường đọc truyện cho 

Thiện nghe. 

 

Đêm nay trăng khuyết nhìn giống cái lưỡi liềm. 

 
Duyên đội mũ và Nguyệt quấn khăn cho chú 

người tuyết. 

 
Bài thuyết trình của thầy hiệu trưởng thật hay 

và sâu sắc. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Vinh làm gì trước khi lên giường ngủ? 

▪ Đánh răng. ▪ Đọc kinh cầu nguyện. ▪ Rửa mặt. 

Hoàng rủ bạn ra công viên làm gì? 

▪ Chơi bóng chuyền. ▪ Chơi bóng rổ. ▪ Thả diều. 

Trước khi đi ngủ, bố thường làm gì cho Thiện? 

▪ Coi ti-vi. ▪ Đọc truyện. ▪ Hát. 

Trăng khuyết nhìn giống cái gì? 

▪ Đĩa. ▪ Lưỡi liềm. ▪ Quạt. 

Duyên làm gì cho chú người tuyết? 

▪ Đội mũ. ▪ Quấn khăn. ▪ Cả hai đều đúng. 

Bài thuyết trình của thầy hiệu trưởng như thế nào? 

▪ Hay. ▪ Dở. ▪ Ngắn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Sau gio hoc, Hoang ru cac ban ra 

cong vien choi bong chuyen. 

 

Dem nay trang khuyet nhin giong 

cai luoi liem. 

 

Bai thuyet trinh cua thay hieu 

truong that hay va sau sac. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Trước khi đi ngũ, bố thường độc truyện cho Thiện 

nge. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Duyên đợi mũ và Nguyệt quấn khăng cho chủ người 

tuyết. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bóng chuyền cầu nguyện đọc truyện 

người tuyết thuyết trình trăng khuyết 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

t h u y ế t t r ì n h 

đ u g m h n d r s k u 

ọ ỳ b x l u ọ q k h y 

c ầ u n g u y ệ n u n 

t r ă n g k h u y ế t 

r r u n g k l u y n t 

u b ó n g c h u y ề n 

y ỵ ư y n g y q i a ư 

ệ c x e b u o t ê y n 

n g ư ờ i t u y ế t t 
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đọc truyện trăng 
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trình 

 



 

 224 Tiếng Nước Tôi 

 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

 __________________________________ 

__________________________________ 

Bảng Mã 

         

ă ầ b c đ ế ề ệ g h 

         

i ì k n ó ọ ờ r t u 

         

ư y         
   


